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	BỘ Y TẾ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /2026/TT-BYT
	 Hà Nội, ngày     tháng    năm 2026


	DỰ THẢO

THÔNG TƯ
Hướng dẫn phương pháp, trình tự thống kê thiệt hại về y tế do dịch bệnh gây ra trong hoạt động phòng thủ dân sự

Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 98/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15 và Luật số 145/2025/QH15 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 97/VBHN-VPQH);
Căn cứ Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 200/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự;
Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng bệnh;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp, trình tự thống kê thiệt hại về y tế do dịch bệnh gây ra trong hoạt động phòng thủ dân sự.

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn phương pháp, trình tự thống kê thiệt hại về y tế do dịch bệnh gây ra theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 200/2025/NĐ-CP.
2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở y tế, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp, tổng hợp, kiểm tra, sử dụng số liệu thống kê thiệt hại về y tế do dịch bệnh gây ra.
3. Thông tư này không hướng dẫn thống kê các chi phí cho các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm quy định tại Điều 16 Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Thiệt hại về y tế do dịch bệnh gây ra là những tác động của dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của con người; không tính những người tử vong ngoài nguyên nhân dịch bệnh xảy ra trong thời gian có dịch bệnh. 
2. Thiệt hại về sức khỏe là những trường hợp có biến chứng, di chứng do dịch bệnh gây ra.
Điều 3. Nguyên tắc thống kê, báo cáo thiệt hại
1. Nguyên tắc thống kê thiệt hại thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 200/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự (sau đây gọi tắt là Nghị định số 200/2025/NĐ-CP).
2. Nguyên tắc thống kê, báo cáo thiệt hại thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 200/2025/NĐ-CP.
3. Đơn vị báo cáo, lưu trữ và sử dụng số liệu, công bố số liệu tuân thủ quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Quyết định số 440/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế.	Comment by User: Giải trình: Đã công bố dịch, về bm nhà nước chỉ quy định các trg hợp chưa rõ tác nhân. Trong nội hàm là thống kê dịch bệnh đã được công bố các cấp độ PTDS, do vậy không liên quan đến hs bệnh án (cấp độ tối mật) và các thông tin về bệnh chưa rõ tác nhân (cấp độ mật)

CHƯƠNG II
PHƯƠNG PHÁP, TRÌNH TỰ THỐNG KÊ THIỆT HẠI 
Điều 4. Phương pháp, địa bàn, hình thức, phương thức gửi, nhận báo cáo và loại chế độ báo cáo thống kê thiệt hại
1. Phương pháp thống kê 
a) Số trường hợp mắc (gồm ca nghi ngờ, ca xác định) được thống kê theo quy định tại Thông tư số 15/2026/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng bệnh (sau đây gọi tắt là Thông tư số 15/2026/TT-BYT).
b) Số ca đang điều trị, số ca bệnh nặng đang điều trị, số ca nhập viện, số ca xuất viện, số ca biến chứng, di chứng được thống kê theo hồ sơ bệnh án, báo cáo điều trị và các báo cáo chuyên môn khác của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
c) Số ca tử vong được thống kê từ báo cáo tử vong của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại cộng đồng. 
2. Địa bàn thực hiện thống kê là địa bàn cấp xã nơi phát sinh dịch bệnh được cơ quan có thẩm quyền ban bố cấp độ phòng thủ dân sự. Số liệu thống kê cấp tỉnh và toàn quốc được tổng hợp từ số liệu của các địa bàn cấp xã, cơ sở y tế và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. 
3. Hình thức báo cáo
Báo cáo thống kê được thực hiện bằng một trong các hình thức sau: 
a) Báo cáo giấy;
b) Báo cáo bằng hình thức điện tử;
c) Báo cáo trên Hệ thống thông tin giám sát trong phòng bệnh về bệnh truyền nhiễm.
4. Các loại chế độ báo cáo thống kê thiệt hại gồm: 
a) Báo cáo thống kê tình hình thiệt hại về y tế do dịch bệnh gây ra: được lập và báo cáo trong thời hạn 24 giờ kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền ban bố cấp độ phòng thủ dân sự về dịch bệnh và thực hiện thường xuyên cập nhật hàng ngày cho đến khi kết thúc công tác khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 200/2025/NĐ-CP; số liệu thống kê hàng ngày được tính từ 15 giờ ngày hôm trước đến 15 giờ ngày thực hiện báo cáo;
b) Báo cáo tổng hợp thiệt hại về y tế do dịch bệnh gây ra: được thực hiện khi kết thúc công tác khắc phục hậu quả dịch bệnh theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 200/2025/NĐ-CP; thời gian thống kê thiệt hại được tính từ thời điểm xuất hiện trường hợp mắc bệnh đầu tiên có liên quan đến dịch bệnh được cơ quan có thẩm quyền ban bố cấp độ phòng thủ dân sự đến thời điểm bãi bỏ các cấp độ phòng thủ dân sự.
Điều 5. Trình tự thực hiện báo cáo thống kê tình hình thiệt hại về y tế do dịch bệnh gây ra  
1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
a) Thống kê các trường hợp bệnh có địa chỉ thường trú trên địa bàn cấp xã nơi đang xảy ra dịch bệnh được cơ quan có thẩm quyền ban bố cấp độ phòng thủ dân sự;
b) Gửi báo cáo thống kê theo Mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này cho Trạm Y tế xã nơi các trường hợp bệnh có địa chỉ thường trú tại xã trước 15 giờ 30 phút hàng ngày;
2. Trạm Y tế xã nơi xảy ra dịch bệnh được cơ quan có thẩm quyền ban bố cấp độ phòng thủ dân sự:
a) Tổng hợp số liệu báo cáo của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 1 Điều này và thông tin theo quy định điểm a, c khoản 1 Điều 4 Thông tư này;
[bookmark: dieu_8]b) Gửi báo cáo thống kê theo Mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã và Sở Y tế trước 16 giờ 00 phút hàng ngày.
3. Sở Y tế là cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo của Trạm Y tế, báo cáo theo Mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh và Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng).
Điều 6. Trình tự thực hiện báo cáo tổng hợp thiệt hại về y tế do dịch bệnh gây ra  
1. Trường hợp phòng thủ dân sự cấp độ 1: 
a. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tổng hợp báo cáo theo Mẫu số 04 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc công tác khắc phục hậu quả hoặc theo yêu cầu báo cáo của cơ quan có thẩm quyền.
b. Trạm Y tế làm đầu mối tổng hợp báo cáo theo Mẫu số 05 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc công tác khắc phục hậu quả hoặc theo yêu cầu báo cáo của cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã và Sở Y tế.
2. Trường hợp phòng thủ dân sự cấp độ 2: Sở Y tế làm đầu mối tổng hợp báo cáo theo Mẫu số 06 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc công tác khắc phục hậu quả hoặc theo yêu cầu báo cáo của cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh và Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng).

CHƯƠNG III
TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Trách nhiệm của Cục Phòng bệnh
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện Thông tư này.
2. Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện thống kê thiệt hại về y tế do dịch bệnh gây ra theo quy định của Thông tư này.
Điều 8. Trách nhiệm của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Kế hoạch - Tài chính
Phối hợp với Cục Phòng bệnh chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của Thông tư này; tổng hợp, phân tích số liệu thiệt hại về y tế do dịch bệnh gây ra.
Điều 9. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế
1. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao cung cấp, kiểm tra, đối chiếu số liệu thống kê, báo cáo; lồng ghép, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong các hệ thống thông tin quản lý y tế theo quy định.
2. Phối hợp trong việc giám sát, hỗ trợ địa phương thực hiện các quy định tại Thông tư này.
3. Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur, Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng tổng hợp số liệu theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách.
Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị thực hiện thống kê
1. Phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thực hiện báo cáo theo biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Thực hiện thống kê, báo cáo theo quy định tại Thông tư này.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2026.
2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế.
[bookmark: dieu_67]	Điều 12. Trách nhiệm thi hành	
Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.


Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh) để xem xét, giải quyết./.

	Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo); 
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; 
- Lưu: VT, PB, PC.
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